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 DỰ THẢO

[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 15 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Dược số 44/2024/QH15 ngày 21 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Dân số số 113/2025/QH 15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (Văn bản hợp nhất 61/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 8 năm 2025);
Căn cứ Luật Phòng, chống HIV/AIDS số 71/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số     /TTr-BYT ngày    tháng   năm 2026,
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nhóm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại Tờ trình số         /TTr-BYT ngày    tháng      năm 2026.
2. Bộ trưởng Y tế có trách nhiệm ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công chi tiết (thiết yếu và cơ bản) làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ (nếu cần thiết) theo quy định; bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và phạm vi các nhóm dịch vụ sự nghiệp công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này.
3. Việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các nhóm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 72- NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 và các quy định của pháp luật liên quan.
4. Căn cứ danh mục theo các nhóm dịch vụ sự nghiệp công ban hành theo Quyết định này và Danh mục dịch vụ sự nghiệp công chi tiết do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương trong phạm vi dự toán được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, gửi Bộ Tài chính và Bộ Y tế để giám sát trong quá trình thực hiện.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các quyết định, quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:
a) Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2016 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số;
b) Điểm c, khoản 2, Khoản 5, điểm b, c khoản 6, mục I điều 1, khoản 3, Mục II Quyết định 1508/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 ban hành Danh mục sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b)
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG





Phạm Thị Thanh Trà
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NHÓM DANH MỤC
[bookmark: loai_2_name]DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-TTg ngày    tháng    năm      của Thủ tướng Chính phủ)


	STT
	Tên Nhóm dịch vụ sự nghiệp công

	I
	Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu

	1
	Tiêm chủng bắt buộc 

	2
	Khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho nhóm đối tượng ưu tiên

	3
	Kiểm dịch y tế, phòng bệnh

	4
	Khám sức khỏe định kỳ 

	5
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

	6
	Chăm sóc vườn thuốc và tư vấn sử dụng cây thuốc

	7
	Hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh

	8
	Xử lý y tế (thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và các biện pháp y tế khác)

	9
	Khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh

	10
	Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các điều kiện về vệ sinh lao động; môi trường làm việc của người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích; xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

	11
	Phòng, chống HIV/AIDS

	12
	Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, dinh dưỡng trong phòng bệnh

	II
	Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng

	1
	Khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm với HIV cho người có nguy cơ phơi nhiễm với HIV, người phơi nhiễm với HIV

	2
	Điều trị nghiện chất với các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế

	3
	Khám và điều trị người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang lưu trú tại vùng có dịch bệnh, người đang áp dụng các biện pháp cách lý y tế nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của Chính phủ

	4
	Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

	5
	Bắt buộc chữa bệnh

	6
	Khám chữa bệnh không phải theo yêu cầu và chưa kết cấu đủ giá thành

	7
	Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	III
	Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định

	1
	Kiểm nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

	2
	Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế chẩn đoán in vittro - IVD (bao gồm cả chi phí mua, vận chuyển, bảo quản mẫu) theo quyết định của cấp có thẩm quyền để phục vụ quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa)

	3
	Kiểm định, giám định, đánh giá thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế chẩn đoán in vittro - IVD (IVD và Non IVD) chất lượng dịch vụ y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền

	IV
	Dịch vụ giám định

	1
	Các dịch vụ giám định y khoa

	2
	Các dịch vụ giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

	V
	Dịch vụ y tế khác

	V.1
	Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng bệnh

	1
	Truyền thông, giáo dục sức khỏe về: phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; tiêm chủng; an toàn sinh học, an ninh sinh học trong xét nghiệm y tế; kiểm dịch y tế; vệ sinh lao động, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe con người do ô nhiễm môi trường; dinh dưỡng trong phòng bệnh; phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu, bia

	2
	Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng bệnh

	3
	Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, tăng cường năng lực cho hệ thống phòng bệnh

	4
	Cung cấp dinh dưỡng và thực phẩm cho một số đối tượng theo quyết định của cấp có thẩm quyền

	5
	Các dịch vụ phục vụ sinh hoạt của người đang bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B

	V.2
	Nhóm dịch vụ lĩnh vực bà mẹ và trẻ em

	1
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai (không bao gồm nội dung tại I.5)

	2
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà sau sinh, gồm: (i) Kiểm tra tình trạng toàn thân; sự co hồi tử cung; tình trạng tầng sinh môn, sản dịch; tình trạng vú và sự tiết sữa; (ii) Hướng dẫn theo dõi, phát hiện dấu hiệu nguy hiểm ở bà mẹ sau sinh và xử trí; (iii) Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ; (iv) Cập nhật hồ sơ theo dõi sức khỏe theo quy định; ghi Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em

	3
	Sàng lọc ung thư cổ tử cung.

	4
	Sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú

	5
	Bảo vệ trẻ em của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

	6
	Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

	V.3
	Nhóm dịch vụ lĩnh vực bảo trợ xã hội

	1
	Chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội

	2
	Chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp

	3
	Chăm sóc dài hạn cho trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật

	4
	Chăm sóc bán trú, chăm sóc ban ngày cho trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật

	5
	Công tác xã hội 

	6
	Chăm sóc, trợ giúp xã hội tại gia đình, tại cộng đồng

	7
	Hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội

	8
	Hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân mua bán

	V.4
	Nhóm dịch vụ về dân số

	1
	Nhóm dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và dự phòng vô sinh tại cộng đồng

	2
	Nhóm dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 

	3
	Nhóm dịch vụ Tư vấn, khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh

	4
	Nhóm dịch vụ Tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

	5
	Nhóm dịch vụ Truyền thông, Thông tin và Dữ liệu dân số

	6
	Nhóm dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp

	V.5
	Nhóm dịch vụ bảo đảm theo các chương trình mục tiêu

	1
	Các dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và bệnh tật học đường

	2
	Cung cấp dinh dưỡng và thực phẩm cho một số đối tượng theo quyết định của cấp có thẩm quyền






